
DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG

A. TIM, MẠCH

1 2030.21.4 Đo chỉ số ABI (chỉ số cổ chân/cánh tay) T3

2 2030.21.7 Holter huyết áp T2

3 2030.21.10 Nghiệm pháp Von-Kaulla (thời gian tiêu thụ euglobulin) T2

4 2030.21.11 Nghiệm pháp rượu (Nghiệm pháp Ethanol) T2

5 2030.21.12 Holter điện tâm đồ T2

6 2030.21.13 Nghiệm pháp dây thắt T3

7 2030.21.14 Điện tim thường T3

B. HÔ HẤP

8 2030.21.18 Test giãn phế quản (broncho modilator test) T2

9 2030.21.19 Đo hô hấp ký T2

D. TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU

10 2030.21.45 Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước T3

11 2030.21.51 Test hơi thở tìm vi khuẩn HP bằng C13, C14 T2

Đ. TAI MŨI HỌNG

12 2030.21.60 Đo thính lực đơn âm T2

E. MẮT

13 2030.21.76 Đo độ lồi mắt bằng thước đo Hertel T3

14 2030.21.77 Test thử cảm giác giác mạc T3

15 2030.21.78 Test phát hiện khô mắt T3

16 2030.21.79 Nghiệm pháp phát hiện glocom T3

17 2030.21.80 Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm T3

18 2030.21.81 Đo thị trường chu biên T3

19 2030.21.82 Đo sắc giác T3

20 2030.21.83 Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) T3

21 2030.21.84 Đo khúc xạ máy T3

22 2030.21.85 Đo khúc xạ giác mạc Javal T3

23 2030.21.86 Thử kính T3

24 2030.21.87 Đo độ lác T3

25 2030.21.88 Xác định sơ đồ song thị T3

26 2030.21.89 Đo độ sâu tiền phòng T3

27 2030.21.90 Đo đường kính giác mạc T3

28 2030.21.91 Đo công suất thể thủy tinh nhân tạo tự động bằng siêu âm T3

29 2030.21.92 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) T3

30 2030.21.93 Đo thị lực T3

G. CƠ XƯƠNG KHỚP

31 2030.21.101 Đo mật độ xương bằng máy siêu âm T3

32 2030.21.104 Test prostigmin chẩn đoán nhược cơ T3

33 2030.21.105 Nghiệm pháp Atropin T3

H. NỘI TIẾT

34 2030.21.118 Đo đường máu 24 giờ không định lượng Insulin T3

35 2030.21.119
Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (50g Glucose) 2 mẫu cho người 

bệnh thai nghén
T2

36 2030.21.120
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người 

bệnh thai nghén
T2

37 2030.21.121
Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (100g Glucose) 4 mẫu cho 

người bệnh thai nghén
T2

38 2030.21.122 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin T3
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